
 

 

   BAN CHỈ ĐẠO UBND ĐẶC KHU CÁT HẢI VỀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 57 

BẢNG THEO DÕI CẬP NHẬP TIẾN ĐỘ, TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ, CÔNG VIỆC  

ĐƯỢC PHÂN CÔNG CHO CÁC ĐƠN VỊ NĂM 2026 

 

Phụ lục số 01: Bổ sung, điều chỉnh, cập nhật và phân công theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu  

 

Tt Tên chỉ tiêu 

Chỉ tiêu  

năm 2026 

(nhiệm vụ 

thường xuyên) 

Cơ quan chủ trì  

theo dõi, đánh giá 

Kết quả thực hiện                        

đến ngày 20/4/2026 

 I Về chuyển đổi số quốc gia    

1.  
Tỉ lệ dân số được phủ sóng mạng di động 5G (Chỉ tiêu điều 

chỉnh theo Thông báo số 02-TB/BCĐ của BCĐTP) 

Đạt 85% dân 

số 
UBND đặc khu 

  

2.  

Tỉ lệ cán bộ cấp xã có trang thiết bị đáp ứng yêu cầu công việc 

và có chữ ký số cá nhân để giải quyết công việc trên môi trường 

điện tử. 

100% 

4 khối cơ quan cấp xã 

(Đảng ủy, HĐND, 

UBND, MTTQ Việt 

Nam đặc khu) 

 

100% 

3.  

Tỉ lệ hồ sơ công việc tại cấp thành phố và cấp xã được xử lý trên 

môi trường điện tử (đối với hồ sơ thuộc phạm vi bí mật nhà nước 

thì thúc đẩy việc xử lý trên hệ thống/mạng phù hợp theo quy 

định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước) và sử dụng chữ ký số 

chuyên dùng công vụ để giải quyết công việc. 

100% 

4 khối cơ quan cấp xã 

(Đảng ủy, HĐND, 

UBND, MTTQ Việt 

Nam đặc khu)  

 

 

Đang thực hiện 

4.  

Tỉ lệ quy trình nghiệp vụ nền tảng (lõi) trong 4 khối cơ quan của 

hệ thống chính trị được tái cấu trúc, chuẩn hoá, số hoá và được 

đưa lên môi trường số (Chỉ tiêu điều chỉnh theo Thông báo số 

02-TB/BCĐ của BCĐTP) 

100% 

4 khối cơ quan cấp xã 

(Đảng ủy, HĐND, 

UBND, MTTQ Việt 

Nam đặc khu) 

 

Đang thực hiện 

5.  
Tỉ lệ TTHC cung cấp DVCTT toàn trình trên tổng số TTHC đặc 

thù của tỉnh, thành phố. 
≥80% 

 

UBND đặc khu 

- Tỷ lệ % DVCTT phát sinh hồ sơ: 

9,81%  

- Tỷ lệ % DVCTT một phần phát 

sinh hồ sơ : 13,38% 

- Tỷ lệ % DVCTT toàn trình phát 
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Tt Tên chỉ tiêu 

Chỉ tiêu  

năm 2026 

(nhiệm vụ 

thường xuyên) 

Cơ quan chủ trì  

theo dõi, đánh giá 

Kết quả thực hiện                        

đến ngày 20/4/2026 

sinh hồ sơ: 7,27% 

- Tỷ lệ % hồ sơ trực tuyến trên tổng 

hồ sơ của các DVCTT: 100%  

- Tỷ lệ % hồ sơ trực tuyến trên tổng 

hồ sơ : 100% 

6.  

Tỉ lệ thông tin, giấy tờ, tài liệu trong các TTHC liên quan sản 

xuất, kinh doanh chỉ phải cung cấp một lần cho cơ quan nhà 

nước (Chỉ tiêu điều chỉnh theo Thông báo số 02-TB/BCĐ của 

BCĐTP) 

≥80% 

 

UBND đặc khu 

Đạt 100% 

7.  
Tỉ lệ TTHC được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành 

chính trong phạm vi cấp tỉnh. 
100% 

UBND đặc khu 
Đạt 100% 

8.  

Tỉ lệ cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo, bồi dưỡng kỹ 

năng số cơ bản (Chỉ tiêu điều chỉnh theo Thông báo số 02-

TB/BCĐ của BCĐTP) 

100% UBND đặc khu 

  

9.  

Tỉ lệ cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số 

của đặc khu được cử đi đào tạo đạt chứng chỉ quản trị dữ liệu cơ 

bản theo quy định của cấp trên (Chỉ tiêu điều chỉnh theo Thông 

báo số 02-TB/BCĐ của BCĐTP) 

100% 

Văn Phòng Đảng ủy; 

Phòng Văn hóa - Xã 

hội 

Đang thực hiện 

10.  
Tỉ lệ TTHC liên quan đến doanh nghiệp được thực hiện trực 

tuyến, thông suốt, liền mạch. 
100% UBND đặc khu Đạt 100% 

11.  
Tỉ lệ người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến 
95% UBND đặc khu Đạt 100% 
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Phụ lục số 02: Điều chỉnh, bổ sung, cập nhật và phân công thực hiện các nhiệm vụ 

 

 

 Stt 
 

Tên nhiệm vụ 

 

Lãnh đạo phụ trách chủ trì chỉ 

đạo và tham mưu thực hiện 

 

Đơn vị 

chủ trì 

 

Đơn vị  

phối hợp 

Sản phẩm đầu ra 

(Ghi rõ số ký hiệu, ngày, tháng, năm 

ban hành và trích yếu nội dung văn 

bản) 

Hạn 

hoàn 

thành 

Kết quả   

thực tế  

(trước 

hạn, 

đúng 

hạn, quá 

hạn) 

I Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ 

chức thực hiện 

      

1 

Chủ động rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

được điều chỉnh, bổ sung tại Thông báo 

này; xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị 

quyết 57-NQ/TW năm 2026 trên địa bàn 

đặc khu; bám sát thực tiễn, phân công rõ 

người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời 

hạn, rõ kết quả, rõ thẩm quyền. 

- Đồng chí Phan Viết Điện, Phó 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân đặc khu: Chủ trì. 

- Đồng chí Phạm Trí Tuyến - Ủy 

viên Đảng ủy, Trưởng phòng 

Văn hóa - Xã hội đặc khu: Tham 

mưu thực hiện. 

Phòng Văn 

hóa - Xã 

hội 

 

 

Các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên quan 

 

Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 

30/3/2026 Kế hoạch Triển khai các 

nhiệm vụ tại Thông báo số 01-

TB/BCĐ ngày 23/3/2026 của Ban Chỉ 

đạo phát triển khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặc 

khu Cát Hải  

 

 

Trong   

tháng 

03/2026 

 

 

 

 

2 

Tổ chức phổ biến, quán triệt các chủ 

trương của Đảng, Nghị quyết số 57-

NQ/TW và Kế hoạch hành động của 

Thành ủy, Đảng ủy thực hiện nghị quyết 

này; nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

của cán bộ, lãnh đạo quản lý đặc biệt là 

người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. 

Triển khai sâu rộng phong trào “Bình 

dân học vụ số”, “học tập số” nhằm phổ 

cập, nâng cao kiến thức khoa học, công 

nghệ và kỹ năng số cho cán bộ, công 

chức và Nhân dân trên địa bàn đặc khu. 

- Đồng chí Bùi Tuấn Mạnh, Phó 

Bí thư Thường trực Đảng ủy: 

Chủ trì. 

- Đồng chí Hoàng Sâm - Uỷ viên 

Ban Thường vụ Đảng ủy, 

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân 

vận Đảng ủy;  

Đồng chí Phạm Trí Tuyến - Ủy 

viên Đảng ủy, Trưởng phòng 

Văn hóa - Xã hội đặc khu: Tham 

mưu thực hiện. 

Ban Tuyên 

giáo và 

Dân vận 

Đảng ủy;  

Phòng Văn 

hóa - Xã 

hội đặc khu 

 

 

 

 

 

Các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên quan 

- Kế hoạch số 45-KH/ĐU, ngày 

20/3/2026 của Ban Thường vụ Đảng 

ủy về triển khai tuyên truyền Chỉ thị 

số 57-CT/TW, ngày 31/12/2025 của 

Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an 

ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh 

dữ liệu trong hệ thống chính trị. 

- Công văn số 315-CV/ĐU, ngày 

15/4/2026 của Ban Thường vụ Đảng 

ủy về đẩy mạnh triển khai phong trào 

“Bình dân học vụ số. 

 

 

 

 

Thường 

xuyên 
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 Stt 
 

Tên nhiệm vụ 

 

Lãnh đạo phụ trách chủ trì chỉ 

đạo và tham mưu thực hiện 

 

Đơn vị 

chủ trì 

 

Đơn vị  

phối hợp 

Sản phẩm đầu ra 

(Ghi rõ số ký hiệu, ngày, tháng, năm 

ban hành và trích yếu nội dung văn 

bản) 

Hạn 

hoàn 

thành 

Kết quả   

thực tế  

(trước 

hạn, 

đúng 

hạn, quá 

hạn) 

3 

Trực tiếp, thường xuyên sử dụng Hệ 

thống thông tin giám sát, đánh giá việc 

thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW làm 

công cụ thiết yếu trong chỉ đạo, điều 

hành để phát hiện sớm các điểm nghẽn, 

rủi ro. Chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện 

các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao để bảo 

đảm tiến độ, chất lượng và kết quả thực 

hiện trên Hệ thống là một thước đo quan 

trọng để đánh giá năng lực và kết quả 

công tác của người đứng đầu. 

- Đồng chí Phan Viết Điện, Phó 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân đặc khu: Chủ trì. 

- Đồng chí Phạm Trí Tuyến - Ủy 

viên Đảng ủy, Trưởng phòng 

Văn hóa - Xã hội đặc khu: Tham 

mưu thực hiện. 

Phòng Văn 

hóa - Xã 

hội 

 

 

Các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên quan 

Báo cáo số 07 ngày 08/01/2026 ; Báo 

cáo số 23 ngày 16/01/2026 ; Báo cáo 

số 34 ngày 22/01/2026; Báo cáo số 45 

ngày 29/01/2026; Báo cáo số 56 ngày 

05/02/2026; Báo cáo số 66 ngày 

11/02/2026 ; Báo cáo số 67 ngày 

11/02/2026; Báo cáo số 81 ngày 

26/02/2026; Báo cáo số 89 ngày 

05/03/2026; Báo cáo số 105 ngày 

12/03/2026; Báo cáo số 129 ngày 

20/03/2026; Báo cáo số 144 ngày 

26/03/2026 ; Báo cáo số 155 ngày 

02/04/2026; Báo cáo số 170 ngày 

09/04/2026; Báo cáo số 180 ngày 

15/04/2026;   Báo cáo số 181 ngày 

16/04/2026; Báo cáo số 201 ngày 

23/04/2026. 

Thường 

xuyên 

 

 

4 

Chủ động rà soát quy trình, hạ tầng, hệ 

thống, dữ liệu, nhân lực, tài chính, nhất 

là Ủy ban nhân dân đặc khu; xây dựng 

phương án bảo đảm nguồn lực đáp ứng 

yêu cầu thực tiễn tại địa phương. 

- Đồng chí Phan Viết Điện, Phó 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân đặc khu: Chủ trì. 

- Đồng chí Phạm Văn Hợp - Ủy 

viên Đảng ủy, Trưởng phòng 

Kinh tế đặc khu: Tham mưu thực 

hiện. 

Phòng 

Kinh tế đặc 

khu 

 

Các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên quan 

Văn bản/Báo cáo 
Thường 

xuyên 

 

II Về hoàn thiện thể chế, chính sách        
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 Stt 
 

Tên nhiệm vụ 

 

Lãnh đạo phụ trách chủ trì chỉ 

đạo và tham mưu thực hiện 

 

Đơn vị 

chủ trì 

 

Đơn vị  

phối hợp 

Sản phẩm đầu ra 

(Ghi rõ số ký hiệu, ngày, tháng, năm 

ban hành và trích yếu nội dung văn 

bản) 

Hạn 

hoàn 

thành 

Kết quả   

thực tế  

(trước 

hạn, 

đúng 

hạn, quá 

hạn) 

 

 

 

5 

Chủ động rà soát, tổng hợp các khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình triển 

khai KHCN, ĐMST, CĐS tại địa 

phương; kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có 

thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung 

cơ chế, chính sách cho phù hợp; tổ chức 

thực hiện hiệu quả các quy định về phân 

cấp, phân quyền, quản lý dữ liệu, nền 

tảng số theo quy định. 

(Nhiệm vụ được điều chỉnh theo Thông 

báo số 02-TB/BCĐ của Ban Chỉ đạo 

thành phố) 

 

- Đồng chí Phan Viết Điện, Phó 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân đặc khu: Chủ trì. 

- Đồng chí Phạm Văn Hợp - Ủy 

viên Đảng ủy, Trưởng phòng 

Kinh tế đặc khu: Tham mưu thực 

hiện. 

 

 

Phòng 

Kinh tế đặc 

khu 

 

 

Các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên quan 

 

 

Văn bản/Báo cáo 

 

 

Tháng 

6/2026 

  

 

6 

Thực hiện phối hợp rà soát theo hướng 

dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và 

cấp trên; tham gia góp ý, cung cấp thông 

tin thực tiễn phục vụ xây dựng, hoàn 

thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng 

dẫn kỹ thuật về chuyển đổi số và phát 

triển KHCN, ĐMST; tổ chức triển khai 

áp dụng theo quy định. (Nhiệm vụ được 

điều chỉnh theo Thông báo số 02-

TB/BCĐcủa Ban Chỉ đạo thành phố) 

- Đồng chí Phan Viết Điện, Phó 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân đặc khu: Chủ trì. 

- Đồng chí Phạm Trí Tuyến - Ủy 

viên Đảng ủy, Trưởng phòng 

Văn hóa - Xã hội đặc khu: Tham 

mưu thực hiện. 

 

Phòng Văn 

hóa - Xã 

hội đặc khu 

 

Các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên quan 

Văn bản/Báo cáo 
 

Tháng 

6/2026 
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 Stt 
 

Tên nhiệm vụ 

 

Lãnh đạo phụ trách chủ trì chỉ 

đạo và tham mưu thực hiện 

 

Đơn vị 

chủ trì 

 

Đơn vị  

phối hợp 

Sản phẩm đầu ra 

(Ghi rõ số ký hiệu, ngày, tháng, năm 

ban hành và trích yếu nội dung văn 

bản) 

Hạn 

hoàn 

thành 

Kết quả   

thực tế  

(trước 

hạn, 

đúng 

hạn, quá 

hạn) 

7 
Rà soát, thống kê các nguồn dữ liệu 

thuộc phạm vi quản lý; phối hợp đề xuất 

cấp có thẩm quyền ban hành danh mục 

dữ liệu gốc, dữ liệu chủ, dữ liệu mở; tổ 

chức cập nhật, quản lý, khai thác và chia 

sẻ dữ liệu theo quy định, bảo đảm phục 

vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành 

và cung cấp dịch vụ. 

- Đồng chí Phan Viết Điện, Phó 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân đặc khu: Chủ trì. 

- Đồng chí Lê Hồng Minh – 

Chánh Văn phòng HĐND và 

UBND đặc khu: Tham mưu thực 

hiện. 

Văn phòng 

HĐND và 

UBND đặc 

khu 

 

 

Các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên quan 

 

Văn bản/Báo cáo 

 

 

Tháng 

06/2026 

  

 

8 

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển 

khai thực hiện 06 Nghị quyết về cơ chế, 

chính sách đặc thù phát triển KHCN, 

ĐMST theo Nghị quyết số 

226/2025/QH15 và chỉ đạo của cấp trên; 

lồng ghép với các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, chuyển đổi số tại địa 

phương; phối hợp cung cấp thông tin, dữ 

liệu phục vụ triển khai thí điểm; kịp thời 

rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc, 

báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải 

quyết. 

- Đồng chí Phan Viết Điện, Phó 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân đặc khu: Chủ trì. 

- Đồng chí Phạm Văn Hợp - Ủy 

viên Đảng ủy, Trưởng phòng 

Kinh tế đặc khu: Tham mưu thực 

hiện. 

Phòng 

Kinh tế đặc 

khu 

 

 

Các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên quan 

 

Văn bản/Báo cáo 

 

 

Tháng 

12/2026 
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Tham mưu thành lập Tổ công tác về thu 

hút đầu tư công nghệ cao và đổi mới 

sáng tạo của đặc khu (do đồng chí Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân đặc khu làm Tổ 

trưởng). 

- Đồng chí Phan Viết Điện, Phó 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân đặc khu: Chủ trì. 

- Đồng chí Phạm Văn Hợp - Ủy 

viên Đảng ủy, Trưởng phòng 

Kinh tế đặc khu: Tham mưu thực 

hiện. 

Phòng 

Kinh tế đặc 

khu 

 

 

Các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên quan 

 

 

Quyết định 

 

 

Quý 

I/2026 Quá hạn 

 



 

P

A

G

E 

10 

 

 

 Stt 
 

Tên nhiệm vụ 

 

Lãnh đạo phụ trách chủ trì chỉ 

đạo và tham mưu thực hiện 

 

Đơn vị 

chủ trì 

 

Đơn vị  

phối hợp 

Sản phẩm đầu ra 

(Ghi rõ số ký hiệu, ngày, tháng, năm 

ban hành và trích yếu nội dung văn 

bản) 

Hạn 

hoàn 

thành 

Kết quả   

thực tế  

(trước 

hạn, 

đúng 

hạn, quá 

hạn) 

III Về chuyển đổi số, dữ liệu và chính 

quyền số 

       

 

 

10 

Chủ động rà soát, nâng cấp và bảo đảm 

điều kiện tối thiểu phục vụ chuyển đổi 

số trên địa bàn đặc khu Cát Hải, bao 

gồm: (1) đường truyền và kết nối mạng 

ổn định; chủ động rà soát bố trí kinh phí 

để nâng cấp, thay thế hoặc bổ sung trang 

thiết bị CNTT đã xuống cấp; (3) bố trí 

cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số phù hợp với khối lượng 

công việc; (4) duy trì, phát huy vai trò 

Tổ công nghệ số cộng đồng. (Nhiệm vụ 

được điều chỉnh theo Thông báo số 02-

TB/BCĐ của Ban Chỉ đạo thành phố) 

 

- Đồng chí Phan Viết Điện, Phó 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân đặc khu: Chủ trì. 

- Đồng chí Phạm Văn Hợp - Ủy 

viên Đảng ủy, Trưởng phòng 

Kinh tế đặc khu; Đồng chí Phạm 

Trí Tuyến - Ủy viên Đảng ủy, 

Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội 

đặc khu: Tham mưu thực hiện. 

Phòng 

Kinh tế; 

Phòng Văn 

hóa - Xã 

hội đặc khu  

Các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên quan 

Văn bản/Báo cáo  

Quý 

II/2026 

  

 

 

11 

 

(1) Phối hợp với Phòng Chuyển đổi số - 

Cơ yếu thuộc Văn phòng Thành ủy cấp 

đầy đủ chứng thư số cho lãnh đạo và cán 

- Đồng chí Phan Viết Điện, Phó 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân đặc khu chủ trì chỉ đạo 

các cơ quan thuộc thuộc HĐND 

và UBND đặc khu. 

Phòng Văn 

hóa - Xã 

hội 

Các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên quan 

Văn bản/Báo cáo 

 

 

 

Quý 

II/2026 
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A

G

E 

10 

 

 

 Stt 
 

Tên nhiệm vụ 

 

Lãnh đạo phụ trách chủ trì chỉ 

đạo và tham mưu thực hiện 

 

Đơn vị 

chủ trì 

 

Đơn vị  

phối hợp 

Sản phẩm đầu ra 

(Ghi rõ số ký hiệu, ngày, tháng, năm 

ban hành và trích yếu nội dung văn 

bản) 

Hạn 

hoàn 

thành 

Kết quả   

thực tế  

(trước 

hạn, 

đúng 

hạn, quá 

hạn) 

bộ chuyên môn của 4 khối cơ quan Đảng 

ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân 

dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc đặc khu. 

(2) Phối hợp với cấp trên chủ động rà 

soát khắc phục triệt để tình trạng còn lỗi 

của các hệ thống thông tin, phần mềm 

đang sử dụng. 

- Đồng chí Phạm Trí Tuyến - Ủy 

viên Đảng ủy, Trưởng phòng 

Văn hóa - Xã hội đặc khu: Tham 

mưu thực hiện. 

  

12 

(1) Chủ động phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị cấp trên triển khai đầy đủ giải 

pháp bảo đảm an toàn hệ thống thông 

tin theo cấp độ ngay từ khâu thiết kế, 

đầu tư, vận hành; ưu tiên các hệ thống 

nền tảng, hệ thống phục vụ thủ tục hành 

chính và hệ thống dữ liệu lõi. (2) Tăng 

cường việc gửi nhận văn bản và xử lý 

hồ sơ cấp độ Mật, Tối Mật qua Mạng 

thông tin diện rộng của Đảng với phạm 

vi mở rộng theo hướng thống nhất, 

dùng chung cho các cơ quan trong toàn 

hệ thống chính trị. (3) Chỉ đạo việc tạo 

lập và xử lý hồ sơ, tài liệu công việc 

phát sinh mới thực hiện trên môi trường 

điện tử; (4) 100% các đơn vị gửi nhận 

văn bản trên môi trường điện tử có ký 

số; (5) Hoàn thành số hoá tài liệu lưu 

trữ theo chỉ đạo của cấp trên; (6) Số hóa 

- Đồng chí Phan Viết Điện, Phó Bí 

thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân đặc khu chủ trì chỉ đạo 

các cơ quan thuộc thuộc HĐND 

và UBND đặc khu. 

- Đồng chí Phạm Trí Tuyến - Ủy 

viên Đảng ủy, Trưởng phòng 

Văn hóa - Xã hội đặc khu: Tham 

mưu thực hiện. 

Phòng Văn 

hóa - Xã 

hội 

Các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên quan 

Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 

03/02/2026 kế hoạch công tác văn 

thư, lưu trữ năm 2026; Công văn số 

711/UBND-VHXH ngày 

06/02/2026;Công văn số 248/VHXH 

ngày 21/4/2026;  

Thường 

xuyên 
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A

G

E 

10 

 

 

 Stt 
 

Tên nhiệm vụ 

 

Lãnh đạo phụ trách chủ trì chỉ 

đạo và tham mưu thực hiện 

 

Đơn vị 

chủ trì 

 

Đơn vị  

phối hợp 

Sản phẩm đầu ra 

(Ghi rõ số ký hiệu, ngày, tháng, năm 

ban hành và trích yếu nội dung văn 

bản) 

Hạn 

hoàn 

thành 

Kết quả   

thực tế  

(trước 

hạn, 

đúng 

hạn, quá 

hạn) 

100% các quy trình lõi trong cá cơ 

quan, đơn vị để phục vụ đưa lên môi 

trường số; (7) Tổ chức kết nối, liên 

thông và vận hành đồng bộ các hệ 

thống thông tin phục vụ hoạt động và 

công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ 

quan trong toàn hệ thống chính trị. 

13 

Phối hợp với các cơ quan thuộc ngành 

dọc thành phố khẩn trương rà soát các hệ 

thống thông tin, phần mềm, ứng dụng 

thuộc phạm vi quản lý bảo đảm giải 

quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại, 

vướng mắc để thông suốt, đáp ứng yêu 

cầu người dùng. 

- Đồng chí Phan Viết Điện, Phó 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân đặc khu chủ trì phụ 

trách các cơ quan thuộc thuộc 

HĐND và UBND đặc khu. 

- Đồng chí Phạm Trí Tuyến - Ủy 

viên Đảng ủy, Trưởng phòng 

Văn hóa - Xã hội đặc khu: Tham 

mưu thực hiện. 

Phòng Văn 

hóa - Xã 

hội 

Các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên quan 

Đã thực hiện trên hệ thống thông tin 

phần mềm 

Tháng 

3/2026 

  

 

    

14 

Tổ chức kết nối, tích hợp, khai thác và 

vận hành sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ 

liệu, nền tảng số quốc gia và chuyên 

ngành theo quy định; đồng thời hoàn 

thiện, vận hành các cơ sở dữ liệu, nền 

tảng số dùng chung của thành phố, bảo 

đảm dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống”, 

thống nhất, liên thông, dùng chung, phục 

vụ thiết thực công tác chỉ đạo, điều hành 

và cung cấp dịch vụ công. 

- Đồng chí Phan Viết Điện, Phó 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân đặc khu: Chủ trì. 

- Đồng chí Phạm Trí Tuyến - Ủy 

viên Đảng ủy, Trưởng phòng 

Văn hóa - Xã hội đặc khu: Tham 

mưu thực hiện. 

Phòng Văn 

hóa - Xã 

hội 

Các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên quan 

Văn bản/Báo cáo 
Thường 

xuyên 
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G
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 Stt 
 

Tên nhiệm vụ 

 

Lãnh đạo phụ trách chủ trì chỉ 

đạo và tham mưu thực hiện 

 

Đơn vị 

chủ trì 

 

Đơn vị  

phối hợp 

Sản phẩm đầu ra 

(Ghi rõ số ký hiệu, ngày, tháng, năm 

ban hành và trích yếu nội dung văn 

bản) 

Hạn 

hoàn 

thành 

Kết quả   

thực tế  

(trước 

hạn, 

đúng 

hạn, quá 

hạn) 

   15 

(1) Rà soát, cắt giảm, đơn giản hoá thủ 

tục hành chính dựa trên dữ liệu; ưu tiên 

cắt giảm nhóm thủ tục hành chính yêu 

cầu xác nhận hoặc xin xác nhận, nhóm 

thủ tục yêu cầu thông báo hoặc báo cáo; 

(2) Số hoá đầy đủ hồ sơ và kết quả giải 

quyết thủ tục hành chính để làm giàu dữ 

liệu và phục vụ tái sử dụng thông tin; (3) 

Thực hiện nghiêm nguyên tắc chỉ cung 

cấp thông tin một lần; tổ chức kiểm tra, 

giám sát trên môi trường số; kịp thời xử 

lý theo quy định của pháp luật có liên 

quan đối với cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động khi yêu cầu người 

dân, doanh nghiệp nộp thêm giấy tờ 

trong trường hợp hệ thống thông tin 

phục vụ giải quyết thủ tục hành chính đã 

kết nối, khai thác, sử dụng được dữ liệu 

từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành; (4) Bố trí trụ sở, trang 

thiết bị đầu cuối, hạ tầng mạng, phân 

công lãnh đạo, nhân lực; bố trí đủ nhân 

sự cho việc giải quyết TTHC ở cấp xã 

đáp ứng yêu cầu khối lượng công việc 

thực tế trên địa bàn. (Nhiệm vụ điều 

chỉnh theo Thông báo số 02-TB/BCĐ               

của Ban Chỉ đạo thành phố) 

- Đồng chí Phan Viết Điện, Phó 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân đặc khu: Chủ trì. 

- Đồng chí Đoàn Mạnh Hùng - 

Ủy viên Đảng ủy, Giám đốc 

Trung tâm phục vụ hành chính 

công đặc khu: Tham mưu thực 

hiện. 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công đặc 

khu 

Các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên quan 

- Rà soát đánh giá đang thực hiện; 

- Kết quả số hóa: Có file thành phần hồ 

sơ đính kèm: 6.209 hồ sơ (99,95%); có 

file kết quả đính kèm: 6.212 (100%); 

có file thành phần HS và kết quả đính 

kèm: 6.209 (99,95%); tỷ lệ tái sử dụng: 

98,44%. 

- Thực hiện nghiêm nguyên tắc chỉ 

cung cấp thông tin một lần; thường 

xuyên kiểm tra, giám sát trên môi 

trường số. 

- Không có trường hợp cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động khi 

yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp 

thêm giấy tờ trên hệ thống thông tin 

phục vụ giải quyết thủ tục hành chính 

đã kết nối, khai thác, sử dụng được dữ 

liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ 

liệu chuyên ngành. 

- Bố trí trụ sở, trang thiết bị đầu cuối, 

hạ tầng mạng, phân công lãnh đạo, 

nhân lực; bố trí đủ nhân sự cho việc 

giải quyết TTHC đáp ứng yêu cầu khối 

lượng công việc thực tế trên địa bàn 

Thường 

xuyên 

  



 

P

A

G

E 

10 

 

 

 Stt 
 

Tên nhiệm vụ 

 

Lãnh đạo phụ trách chủ trì chỉ 

đạo và tham mưu thực hiện 

 

Đơn vị 

chủ trì 

 

Đơn vị  

phối hợp 

Sản phẩm đầu ra 

(Ghi rõ số ký hiệu, ngày, tháng, năm 

ban hành và trích yếu nội dung văn 

bản) 

Hạn 

hoàn 

thành 

Kết quả   

thực tế  

(trước 

hạn, 

đúng 

hạn, quá 

hạn) 

IV Về khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo 

       

 

 

 

16 

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao 

đặc khu Cát Hải đăng ký tối thiểu 01 bài 

toán lớn gắn với điều kiện thực tiễn, lợi 

thế và dư địa tăng trưởng của địa phương 

(công nghiệp, nông nghiệp công nghệ 

cao; chế biến - chế tạo; du lịch; logistics; 

y tế; giáo dục; quản trị đô thị…).(Nhiệm 

vụ điều chỉnh theo Thông báo số 02-

TB/BCĐ của Ban Chỉ đạo thành phố) 

- Đồng chí Phan Viết Điện, Phó 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân đặc khu: Chủ trì. 

- Đồng chí Phạm Trí Tuyến - Ủy 

viên Đảng ủy, Trưởng phòng 

Văn hóa - Xã hội đặc khu: Tham 

mưu thực hiện. 

 

Phòng Văn 

hóa-Xã hội 

đặc khu 

 

Các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên quan 

 

Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 

20/01/2026 Thực hiện xây dựng và 

triển khai lộ trình đổi mới công nghệ 

đối với các ngành kinh tế mũi nhọn 

của thành phố Hải Phòng đến năm 

2035 trên địa bàn đặc khu Cát Hải  

 

Quý I/2026 

  

17 

Rà soát, tổng hợp nhu cầu ứng dụng, 

chuyển giao công nghệ trên địa bàn; đề 

xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xây 

dựng danh mục nhu cầu công nghệ phù 

hợp. Phân công đầu mối kiêm nhiệm 

theo dõi hoạt động đổi mới sáng tạo; 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan trong kết nối, triển khai chuyển 

giao, ứng dụng và nhân rộng các mô 

hình hiệu quả 

- Đồng chí Phan Viết Điện, Phó 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân đặc khu: Chủ trì. 

- Đồng chí Phạm Trí Tuyến - Ủy 

viên Đảng ủy, Trưởng phòng 

Văn hóa - Xã hội đặc khu: Tham 

mưu thực hiện. 

 

Phòng Văn 

hóa-Xã hội 

đặc khu 

 

Các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên quan 

 

Công văn số 174/UBND-VHXH ngày 

12/01/2026 

 

 

Quý I/2026 

  

18 

Rà soát, nắm bắt nhu cầu ứng dụng, đổi 

mới công nghệ của các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh trên địa bàn; phối hợp cung 

cấp thông tin phục vụ đánh giá trình độ 

công nghệ theo yêu cầu của cấp trên. 

Tham gia, phối hợp triển khai các mô 

- Đồng chí Phan Viết Điện, Phó 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân đặc khu: Chủ trì. 

- Đồng chí Phạm Trí Tuyến - Ủy 

viên Đảng ủy, Trưởng phòng 

Văn hóa - Xã hội đặc khu: Tham 

 

Phòng Văn 

hóa-Xã hội 

đặc khu 

 

Các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên quan 

 

Công văn số 1374/UBND-VHXH 

ngày 18/3/2026 

 

 

Quý I/2026 
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10 

 

 

 Stt 
 

Tên nhiệm vụ 

 

Lãnh đạo phụ trách chủ trì chỉ 

đạo và tham mưu thực hiện 

 

Đơn vị 

chủ trì 

 

Đơn vị  

phối hợp 

Sản phẩm đầu ra 

(Ghi rõ số ký hiệu, ngày, tháng, năm 

ban hành và trích yếu nội dung văn 

bản) 

Hạn 

hoàn 

thành 

Kết quả   

thực tế  

(trước 

hạn, 

đúng 

hạn, quá 

hạn) 

hình thí điểm ứng dụng khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo khi được giao; hỗ 

trợ nhân rộng các mô hình hiệu quả, phù 

hợp với điều kiện thực tế địa phương 

mưu thực hiện. 

19 

Phối hợp triển khai các chương trình, kế 

hoạch phát triển hệ sinh thái khởi 

nghiệp, đổi mới sáng tạo và khoa học, 

công nghệ theo chỉ đạo của cấp trên; 

tham gia cung cấp thông tin, số liệu phục 

vụ xây dựng các chiến lược, kế hoạch, 

đề án liên quan. Rà soát, đề xuất nhu cầu, 

tiềm năng của địa phương; tham gia, hỗ 

trợ triển khai các nhiệm vụ, dự án khi 

được giao, phù hợp với điều kiện thực tế 

- Đồng chí Phan Viết Điện, Phó Bí 

thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân đặc khu: Chủ trì. 

- Đồng chí Phạm Trí Tuyến - Ủy 

viên Đảng ủy, Trưởng phòng 

Văn hóa - Xã hội đặc khu; Đồng 

chí Hoàng Xuân Hiển - Ủy viên 

Đảng ủy, Trưởng Công an đặc 

khu: Tham mưu thực hiện. 

 

 

 

Phòng Văn 

hóa - Xã 

hội đặc 

khu, Công 

an đặc khu 

 

 

 

 

Các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên quan 

 

 

 

Văn bản/Kế hoạch/Báo cáo 

 

 

 

 

 

12/2026 

  

V Về nhân lực        
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Tên nhiệm vụ 

 

Lãnh đạo phụ trách chủ trì chỉ 

đạo và tham mưu thực hiện 

 

Đơn vị 

chủ trì 

 

Đơn vị  

phối hợp 

Sản phẩm đầu ra 

(Ghi rõ số ký hiệu, ngày, tháng, năm 

ban hành và trích yếu nội dung văn 

bản) 

Hạn 

hoàn 

thành 

Kết quả   

thực tế  

(trước 

hạn, 

đúng 

hạn, quá 

hạn) 

 

 

 

20 

Chủ động rà soát, tổ chức đào tạo, bồi 

dưỡng chuyên sâu cho cán bộ chuyên 

trách về chuyển đổi số và an toàn thông 

tin; năng cao kỹ năng số cho cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao 

động. Việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn 

triển khai 100% trên Nền tảng Bình dân 

học vụ số quốc gia, bảo đảm chất 

lượng, hiệu quả, giảm chi phí, đồng thời 

tạo thuận lợi, không làm gián đoạn 

công tác của người học. 

- Đồng chí Phan Viết Điện, Phó 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân đặc khu: Chủ trì. 

- Đồng chí Phạm Trí Tuyến - Ủy 

viên Đảng ủy, Trưởng phòng 

Văn hóa - Xã hội đặc khu: Tham 

mưu thực hiện. 

 

Phòng 

Văn hóa - 

Xã hội 

đặc khu 

 

Các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

 

Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 

05/3/2026 kế hoạch Đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

đặc khu Cát Hải năm 2026 ; 

Công văn số 1427/UBND-VHXH 

ngày 20/3/2026 V/v tiếp tục triển 

khai thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, giáo 

viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn 

bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 

và triển khai thực hiện Chương trình 

giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 

2020  

 

Thườn

g 

xuyên 

  

 

 

21 

(1) Tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng 

số, kỹ năng xử lý nghiệp vụ hành chính, 

tư duy sáng tạo và văn hoá công chức 

mới cho cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, nhất là tại cấp xã; ưu 

tiên phương thức đào tạo thuận tiện, 

hiệu quả, "mọi nơi, mọi lúc", khai thác 

hiệu quả nền tảng "Bình dân học vụ số"; 

(2) Duy trì, phát huy vai trò Tổ công 

nghệ số cộng đồng, các nhà văn hoá 

thôn là các điểm tiếp cận số tại địa 

phương; đồng thời đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, phổ cập kiến thức và nâng 

- Đồng chí Phan Viết Điện, Phó 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân đặc khu: Chủ trì. 

- Đồng chí Phạm Trí Tuyến - Ủy 

viên Đảng ủy, Trưởng phòng 

Văn hóa - Xã hội đặc khu: Tham 

mưu thực hiện. 

 

Phòng 

Văn hóa - 

Xã hội 

đặc khu 

 

Các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

 

Tham gia các lớp tập huấn của cấp 

trên 

 

Thườn

g 

xuyên 
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Tên nhiệm vụ 

 

Lãnh đạo phụ trách chủ trì chỉ 

đạo và tham mưu thực hiện 

 

Đơn vị 

chủ trì 

 

Đơn vị  

phối hợp 

Sản phẩm đầu ra 

(Ghi rõ số ký hiệu, ngày, tháng, năm 

ban hành và trích yếu nội dung văn 

bản) 

Hạn 

hoàn 

thành 

Kết quả   

thực tế  

(trước 

hạn, 

đúng 

hạn, quá 

hạn) 

cao kỹ năng số cho người dân bằng 

nhiều hình thức phù hợp, góp phần 

nâng cao năng lực sử dụng dịch vụ số, 

thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, bền 

vững. (Nhiệm vụ điều chỉnh theo Thông 

báo số 02-TB/BCĐ của Ban Chỉ đạo 

thành phố) 

22 

Theo phạm vi quản lý bảo đảm nhân lực 

chuyên trách công nghệ thông tin, 

chuyển đổi số theo quy định của pháp 

luật; thực hiện bồi dưỡng, cập nhật kiến 

thức KHCN, ĐMST, kỹ năng, công 

nghệ số cơ bản cho cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động gắn với vị 

trí việc làm và đa ngôn ngữ (dân tộc 

thiểu số); củng cố mô hình vận hành và 

điều kiện bảo đảm hoạt động của Trung 

tâm phục vụ hành chính công và bộ phận 

một cửa các cấp, đáp ứng yêu cầu phục 

vụ liên tục, thông suốt, không gián đoạn 

trong môi trường số. 

- Đồng chí Phan Viết Điện, Phó 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân đặc khu: Chủ trì. 

- Đồng chí Phạm Trí Tuyến - Ủy 

viên Đảng ủy, Trưởng phòng 

Văn hóa - Xã hội đặc khu: Tham 

mưu thực hiện. 

 

Phòng 

Văn hóa - 

Xã hội 

đặc khu 

 

Các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Thường xuyên; định kỳ, hằng tháng 

báo cáo kết quả 
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hoàn 
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đúng 

hạn, quá 

hạn) 

23 
Xây dựng Chiến lược giai đoạn 5 năm 

phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 

- Đồng chí Phan Viết Điện, Phó 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân đặc khu: Chủ trì. 

- Đồng chí Phạm Trí Tuyến - Ủy 

viên Đảng ủy, Trưởng phòng 

Văn hóa - Xã hội đặc khu: Tham 

mưu thực hiện. 

Phòng 

Văn hóa - 

Xã hội 

đặc khu 

Các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Kế hoạch 12/2026 

  

VI Về hợp tác quốc tế về KHCN, ĐMST, 

CĐS 

       

24 

Phối hợp triển khai các chương trình, 

hoạt động hợp tác trong lĩnh vực khoa 

học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số theo chỉ đạo của cấp trên; 

tham gia cung cấp thông tin, hỗ trợ kết 

nối, triển khai các hoạt động hợp tác khi 

có yêu cầu. Tăng cường tiếp nhận, ứng 

dụng các kết quả khoa học, công nghệ 

phù hợp với điều kiện thực tế địa 

phương 

- Đồng chí Phan Viết Điện, Phó 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân đặc khu: Chủ trì. 

- Đồng chí Phạm Trí Tuyến - Ủy 

viên Đảng ủy, Trưởng phòng 

Văn hóa - Xã hội đặc khu: Tham 

mưu thực hiện. 

Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

đặc khu 

Các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Văn bản/Báo cáo 12/2026 

  

25 

Phối hợp triển khai các chính sách thu 

hút, đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng 

cao trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo 

chỉ đạo của cấp trên; tham gia đề xuất 

nhu cầu, tạo điều kiện hỗ trợ các chuyên 

- Đồng chí Phan Viết Điện, Phó 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân đặc khu: Chủ trì. 

- Đồng chí Phạm Trí Tuyến - Ủy 

viên Đảng ủy, Trưởng phòng 

Văn hóa - Xã hội đặc khu: Tham 

Phòng Văn 

hóa - Xã hội 

đặc khu 

Các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Văn bản/Báo cáo 
Thường 

xuyên 
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gia, tổ chức, doanh nghiệp khi triển khai 

hoạt động tại địa phương; tăng cường 

tiếp nhận, ứng dụng các kết quả khoa 

học, công nghệ phù hợp với điều kiện 

thực tế 

mưu thực hiện. 

VII 
An ninh, an toàn thông tin và bảo vệ 

thông tin bí mật nhà nước 

       

26 

Tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức 

về bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong 

triển khai chuyển đổi số; rà soát, quản 

lý, sử dụng an toàn các hệ thống thông 

tin đang vận hành, đặc biệt là hệ thống 

phục vụ giải quyết thủ tục hành chính 

và các cơ sở dữ liệu. Thực hiện các biện 

pháp bảo đảm an toàn thông tin theo 

hướng dẫn của cấp trên; kịp thời phát 

hiện, xử lý và báo cáo các sự cố phát 

sinh 

- Đồng chí Phan Viết Điện, Phó 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân đặc khu: Chủ trì. 

- Đồng chí Phạm Trí Tuyến - Ủy 

viên Đảng ủy, Trưởng phòng 

Văn hóa - Xã hội phối hợp với 

Công an đặc khu: Tham mưu 

thực hiện. 

 

Phòng Văn 

hóa-Xã hội 

đặc khu 

Các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Văn bản/Báo cáo 
Thường 

xuyên 
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Lãnh đạo phụ trách chủ trì chỉ 
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hạn, 

đúng 

hạn, quá 

hạn) 

 

 

 

 

27 

Phối hợp với các cơ quan liên quan để 

tổ chức thẩm định, phê duyệt cấp độ đối 

với toàn bộ các hệ thống thông tin trọng 

yếu do mình trực tiếp quản lý, vận 

hành. Đối với hạ tầng và các hệ thống 

thông tin đang xây dựng hoặc sẽ triển 

khai trong thời gian tới, yêu cầu bắt 

buộc phải thực hiện phê duyệt cấp độ 

an toàn thông tin trước khi đưa vào vận 

hành chính thức. Đối với các hệ thống 

thông tin và hạ tầng hiện đang sử dụng, 

cần khẩn trương rà soát, đánh giá và 

thực hiện phê duyệt cấp độ an toàn 

thông tin theo đúng quy định. 

- Đồng chí Phan Viết Điện, Phó 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân đặc khu: Chủ trì. 

- Công an đặc khu : Thực hiện 

Công 

an đặc 

khu 

Các cơ 

quan, 

đơn vị 

liên 

quan 

Văn bản/Báo cáo 

 

 

 

 

 

 

4/2026 

  

28 

Thực hiện báo cáo về sự cố trong vòng 

24 giờ nếu xảy ra và tuân theo sự điều 

phối ứng phó sự cố của lực lượng 

chuyên trách bảo vệ an ninh mạng Bộ 

Công an theo quy định. 

- Đồng chí Phan Viết Điện, Phó 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân đặc khu: Chủ trì. 

- Công an đặc khu : Thực hiện 

Công an đặc 

khu 

Các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Văn bản/Báo cáo 
Thường 

xuyên 

  

29 

Triển khai tổng thể các giải pháp giám 

sát, bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông 

tin, an ninh dữ liệu cho các hệ thống 

thông tin trong phạm vi quản lý. 

- Đồng chí Phan Viết Điện, Phó 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân đặc khu: Chủ trì. 

- Công an đặc khu : Thực hiện 

Công an đặc 

khu  

Các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Văn bản/Báo cáo 4/2026 

  

30 
Triển khai mô hình bảo đảm an toàn 

thông tin "4 lớp" gồm: (1) Lực lượng tại 

- Đồng chí Phan Viết Điện, Phó 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

Công an đặc 

khu  
Các cơ 

quan, đơn 
Văn bản/Báo cáo 4/2026 
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Lãnh đạo phụ trách chủ trì chỉ 
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phối hợp 
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hạn, 

đúng 

hạn, quá 

hạn) 

chỗ chịu trách nhiệm vận hành, giám sát 

và ứng cứu ban đầu khi sự cố xảy ra. (2) 

Hệ thống hoặc dịch vụ giám sát 24/7, 

giúp phát hiện sớm các nguy cơ. (3) Đơn 

vị độc lập thực hiện kiểm tra, đánh giá 

định kỳ để đảm bảo khách quan và minh 

bạch. (4) Kết nối, chia sẻ thông tin với 

hệ thống giám sát an ninh mạng quốc 

gia, bảo đảm sự phối hợp liên thông trên 

phạm vi toàn quốc (trừ các hệ thống 

thông tin quân sự, quốc phòng, cơ yếu). 

nhân dân đặc khu: Chủ trì. 

- Công an đặc khu : Thực hiện 

vị liên 

quan 

31 

Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, 

địa phương có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ 

đạo, kiểm tra và đôn đốc thực hiện công 

tác bảo đảm an ninh mạng, bảo mật 

thông tin, an ninh dữ liệu. Chịu trách 

nhiệm trực tiếp và toàn diện nếu để xảy 

ra sự cố an ninh mạng nghiêm trọng, đặc 

biệt là lộ, lọt bí mật nhà nước do yếu tố 

chủ quan, thiếu trách nhiệm hoặc không 

tuân thủ quy định. Đưa kết quả đánh giá 

chỉ số bảo đảm an ninh mạng của các cơ 

quan, tổ chức vào tiêu chí đánh giá tín 

nhiệm, năng lực của cán bộ, nhất là đối 

- Đồng chí Phan Viết Điện, Phó 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân đặc khu: Chủ trì. 

- Công an đặc khu : Thực hiện 

Công an đặc 

khu  

Các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Văn bản/Báo cáo 
Thường 

xuyên 

  



 

P

A

G

E 

10 

 

 

 Stt 
 

Tên nhiệm vụ 

 

Lãnh đạo phụ trách chủ trì chỉ 

đạo và tham mưu thực hiện 

 

Đơn vị 

chủ trì 

 

Đơn vị  

phối hợp 

Sản phẩm đầu ra 

(Ghi rõ số ký hiệu, ngày, tháng, năm 

ban hành và trích yếu nội dung văn 

bản) 

Hạn 

hoàn 

thành 

Kết quả   

thực tế  

(trước 

hạn, 

đúng 

hạn, quá 

hạn) 

với người đứng đầu, để phục vụ công tác 

xếp loại hàng năm. Triển khai chương 

trình đánh giá tín nhiệm mạng đối với 

các tổ chức, cá nhân có ảnh hưởng trên 

không gian mạng nhằm củng cố lòng tin 

số của người dân trong quá trình hoạt 

động, tương tác và làm việc trên không 

gian mạng. 

VII

I 

Về tài chính, kinh phí cho KHCN, 

ĐMST, CĐS 
     

  

32 

Chủ động rà soát, điều chỉnh/hoàn thiện 

đăng ký kinh phí và kế hoạch vốn đảm 

bảo phù hợp với tình hình thực tiễn và 

kế hoạch hoạt động của mình trong năm 

2026. 

- Đồng chí Phan Viết Điện, Phó 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân đặc khu: Chủ trì. 

- Đồng chí Phạm Văn Hợp - Ủy 

viên Đảng ủy, Trưởng phòng 

Kinh tế đặc khu: Tham mưu thực 

hiện. 

Phòng Kinh 

tế đặc khu 

 

 

Các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Văn bản/Báo cáo Quý I/2026 

  

33 

Triển khai thực chất và giải ngân theo 

đúng tiến độ công việc, không để chậm 

trễ, ảnh hưởng đến mục tiêu, tiến độ 

chung của Nghị quyết số 57-NQ/TW. 

- Đồng chí Phan Viết Điện, Phó 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân đặc khu: Chủ trì. 

- Đồng chí Phạm Văn Hợp - Ủy 

viên Đảng ủy, Trưởng phòng 

Kinh tế đặc khu: Tham mưu thực 

hiện. 

Phòng Kinh 

tế đặc khu 

 

 

Các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Văn bản/Báo cáo 
Tháng 

12/2026 

  



 

P

A

G

E 

10 

 

 

 Stt 
 

Tên nhiệm vụ 

 

Lãnh đạo phụ trách chủ trì chỉ 

đạo và tham mưu thực hiện 

 

Đơn vị 

chủ trì 

 

Đơn vị  

phối hợp 

Sản phẩm đầu ra 

(Ghi rõ số ký hiệu, ngày, tháng, năm 

ban hành và trích yếu nội dung văn 

bản) 

Hạn 

hoàn 

thành 

Kết quả   

thực tế  

(trước 

hạn, 

đúng 

hạn, quá 

hạn) 

34 

Đăng ký kinh phí cho KHCN, ĐMST, 

CĐS phù hợp với tình hình thực tiễn và 

kế hoạch hoạt động của mình theo 

hướng dẫn của Sở Khoa học và Công 

nghệ và Sở Tài chính. 

- Đồng chí Phan Viết Điện, Phó 

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân đặc khu: Chủ trì. 

- Đồng chí Phạm Văn Hợp - Ủy 

viên Đảng ủy, Trưởng phòng 

Kinh tế đặc khu: Tham mưu thực 

hiện. 

Phòng Kinh 

tế đặc khu 

 

 

Các cơ 

quan, đơn 

vị liên 

quan 

Văn bản/Báo cáo 
Tháng 

12/2026 
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